TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

VIỆN CNSH & MÔI TRƯỜNG


Bộ môn CNKT MÔI TRƯỜNG                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Quá trình và thiết bị môi trường
Mã học phần:                                                                Số tín chỉ: 3
Đào tạo trình độ: Cao đẳng
Học phần tiên quyết: Thủy lực môi trường
2. Mô tả tóm tắt học phần
Môn học trình bày cơ sở lý thuyết, nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các thiết bị sử dụng trong công nghệ môi trường như: thiết bị vận chuyển chất lỏng và chất khí; thiết phân riêng hệ khí và lỏng không đồng nhất và thiết bị khuấy trộn chất lỏng. Đồng thời  cung cấp cho người học kiến thức căn bản về các quá trình truyền khối và phân riêng bao gồm hấp thụ, hấp phụ, trao đổi ion, nhằm giúp người học có kiến thức cơ sở để có thể tiếp thu các môn học chuyên môn về xử lý chất thải.
3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Vận chuyển chất lỏng và nén khí
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Bơm

· Khái niệm, phân loại

· Cấu tạo và nguyên lý hoạt động (kiểu pittông, kiểu roto, kiểu phun tia)

· Các thông số đặc trưng của bơm

· Bài tập ứng dụng của bơm trong công nghệ kỹ thuật môi trường

2. Quạt

· Khái niệm, phân loại

· Cấu tạo và nguyên lý hoạt động (quạt ly tâm, quạt hướng trục)

· Các thông số đặc trưng của quạt

3.Máy nén

· Khái niệm, phân loại

· Cấu tạo và nguyên lý hoạt động (máy nén pittông, máy nén và thổi khí kiểu roto, máy nén và thổi khí kiểu cánh trượt, máy nén và thổi khí kiểu 2 guồng quay…).

· Các thông số đặc trưng của máy nén

· Bài tập ứng dụng của máy nén trong công nghệ kỹ thuật môi trường
	Lựa chọn thiết bị vận chuyển chất lỏng và chất khí phù hợp với yêu cầu công nghệ


Chủ đề 2: Phân riêng hệ lỏng và khí không đồng nhất

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Thiết bị lắng

· Khái niệm 

· Lắng trọng lực

· Tốc độ lắng: định nghĩa, phương pháp xác định tốc độ lắng, hình dạng hạt, hệ số trở lực

· Cân bằng vật chất quá trình lắng

· Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị lắng huyền phù: (lắng gián đoạn, lắng liên tục, lắng bán liên tục)

· Lắng trong trường lực ly tâm

· Trường lực ly tâm và tốc độ lắng

· Cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy ly tâm lắng

· Bài tập tính toán thiết bị lắng

2. Thiết bị lọc 

· Khái niệm

· Cơ sở lý thuyết của quá trình lọc (cơ sở vật lý, phương trình lọc, năng suất lọc)

· Phân loại vách lọc

· Cấu tạo của một số thiết bị lọc (lọc gián đoạn, lọc liên tục)

· Bài tập ứng dụng của thiết bị lọc trong công nghệ kỹ thuật môi trường

3.  Thiết bị ly tâm

· Khái niệm

· Phân loại

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động (máy lắng ly tâm, máy lọc ly tâm )
	Lựa chọn thiết bị lắng, lọc phù hợp với yêu cầu công nghệ


Chủ đề 3: Thiết bị khuấy trộn
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Lý thuyết về khuấy trộn chất lỏng

2. Nguyên tắc cấu tạo và lựa chọn cánh khuấy

3. Các thông số đặc trưng của thiết bị khuấy (số vòng quay, công suất)

4. Các phương pháp và thiết bị khuấy trộn khác (khuấy trộn bằng  sục khí, khuấy trộn bằng thủy lực)
	Lựa chọn thiết bị khuấy trộn phù hợp với yêu cầu công nghệ


Chủ đề 4: Đại cương về truyền nhiệt – truyền khối
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Khuếch tán phân tử và khuếch tán đối lưu

2. Hệ số khuếch tán

3. Cân bằng pha và định luật Henry – Raoult

4. Thuyết 2 lớp film – hệ số truyền khối đối lưu
	1. Phân biệt đặc trưng của các quá trình khuếch tán

2. Giải thích được hiện tượng cân bằng pha và thuyết 2 lớp film

3. Giải quyết một số bài toán truyền khối đối lưu đơn giản


Chủ đề 5: Hấp thụ
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Các khái niệm cơ bản về quá trình hấp thụ

2. Cân bằng vật chất cho quá trình hấp thụ

3. Cấu tạo và hoạt động của các thiết bị hấp thụ

4. Ứng dụng hấp thụ trong xử lý khí thải
	1. Phân biệt được đặc tính của các dung môi và ứng dụng của từng chất trong kĩ thuật hấp thụ.

2. Giải thích nguyên lý hoạt động của các hệ thống hấp thụ dùng trong kĩ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí


Chủ đề 6: Hấp phụ và trao đổi ion
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Chất hấp phụ, quá trình hấp phụ và giải hấp

2. Cấu tạo và hoạt động của các thiết bị hấp phụ

3. Ứng dụng hấp phụ trong xử lý nước thải và khí thải

4. Nguyên lý và cân bằng của quá trình trao đổi ion

5. Cấu tạo và hoạt động của các thiết bị trao đổi ion

6. Ứng dụng của trao đổi ion trong xử lý nước
	1. Phân biệt được đặc tính các chất hấp phụ, các loại nhựa trao đổi ion và ứng dụng của từng chất trong kĩ thuật xử lý nước và khí thải. 

2. Giải thích nguyên lý hoạt động của các hệ thống hấp phụ và trao đổi ion dùng trong kĩ thuật môi trường


Chủ đề 7: Sấy
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Các thông số đặc trung và quá trình nhiệt động của không khí ẩm.

2. Đồ thị không khí ẩm

3. Trao đổi nhiệt đối lưu

4. Ứng dụng sấy trong kĩ thuật xử lý bùn thải
	1. Sử dụng được đồ thị không khí ẩm.

2. Tính toán cân bằng vật chất và năng lượng cho quá trình sấy.


3.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành: Không có

4. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết

	1
	7

	2
	7

	3
	4

	4
	4

	5
	9

	6
	9

	7
	5

	Tổng số tiết
	45


5. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Võ Văn Bang, Vũ Bá Minh
	Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm. Tập 3: Truyền khối
	2007
	Đại học Quốc Gia TP. HCM
	Thư viện
	X
	

	2
	Ngô Đăng Nghĩa, Hoàng Ngọc Anh, Lê Nhật Thành
	Bài giảng điện tử
	
	
	Thư viện số ĐHNT
	X
	

	3
	Nguyễn Bin
	Các quá trình thiết bị trong hoá chất và thực phẩm 1
	2004
	Khoa học và kỹ thuật
	Thư viện
	
	X

	4
	Nguyễn Bin
	Các quá trình thiết bị trong hoá chất và thực phẩm 2
	2004
	Khoa học và kỹ thuật
	Thư viện
	
	X

	5
	Nguyễn Bin
	Các quá trình thiết bị trong hoá chất và thực phẩm 3
	2004
	Khoa học và kỹ thuật
	Thư viện
	
	X


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	10

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	10

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	20

	5
	Thi kết thúc học phần (THP)
	50


             TRƯỞNG KHOA/VIỆN                                       TRƯỞNG BỘ MÔN   
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